
THỨ TIẾT
10A

(NhungT)

10B

(QuyênS)

10C

(M.Anh)

10D

(NgaH)

10E

(N.Nguyệt)

10G

(ThuỳT)

10H

(TuấnV)

11A1

(Hà)

11A2

(Hoa)

11A3

(Loan)

1 TN,HN-NhungT TN,HN-BìnhS TN,HN-M.Anh TN,HN-NgaH TN,HN-N.Nguyệt TN,HN-ThuỳT TN,HN-TuấnV TN,HN-Hà TN,HN-Hoa TN,HN-Loan

2 TN,HN-NhungT TN,HN-BìnhS TN,HN-M.Anh TN,HN-NgaH TN,HN-N.Nguyệt TN,HN-ThuỳT TN,HN-TuấnV TN,HN-Hà TN,HN-Hoa TN,HN-Loan

3 TN,HN-NhungT TN,HN-BìnhS TN,HN-M.Anh TN,HN-NgaH TN,HN-N.Nguyệt TN,HN-ThuỳT TN,HN-TuấnV TN,HN-Hà TN,HN-Hoa TN,HN-Loan

4

5

1 GDTC-Luận

2 GDTC-Luận

3 GDTC-Luận

4 GDTC-Luận

5

1 GDTC-Trào GDTC-Luận

2 GDTC-Trào GDTC-Luận

3 GDTC-Trào

4 GDTC-Trào

5

1 GDTC-Trào

2 GDTC-Trào

3 GDTC-Trào

4 GDTC-Trào

5

1 GDTC-Trào

2 GDTC-Trào

3 GDTC-Trào

4 GDTC-Trào

5

1 GDTC-Trào

2 GDTC-Trào

3

4

5

7

2

3

4

5

6
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11A4

(Bắc)

11A5

(PhươngV)

11A6

(Thiết)

12A1

(Hồng)

12A2

(Đức)

12A3

(Hiệu)

12A4

(Kiều)

12A5

(Dung)

12A6

(M.Hương)

6A

(Liễu)

6B

(Mơ)

TN,HN-Bắc TN,HN-PhươngV TN,HN-Thiết TN,HN-Hồng TN,HN-Đức TN,HN-Tài TN,HN-Kiều TN,HN-Dung TN,HN-Thanh TN,HN-Liễu TN,HN-Thành

TN,HN-Bắc TN,HN-PhươngV TN,HN-Thiết TN,HN-Hồng TN,HN-Đức TN,HN-Tài TN,HN-Kiều TN,HN-Dung TN,HN-Thanh TN,HN-Liễu TN,HN-Thành

TN,HN-Bắc TN,HN-PhươngV TN,HN-Thiết TN,HN-Hồng TN,HN-Đức TN,HN-Tài TN,HN-Kiều TN,HN-Dung TN,HN-Thanh TN,HN-Liễu TN,HN-Thành

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Luận GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy
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6C

(Vần)

7A1

(QuyênL)

7A2

(Trang)

7A3

(V.Nguyệt)

7A4

(A.Nga)

8A1

(Sen)

8A2

(Ngoan)

8A3

(V.Nga)

9A1

(Thăng)

9A2

(TuấnT)

9A3

(Toàn)

TN,HN-Vần TN,HN-QuyênL TN,HN-Trang TN,HN-V.Nguyệt TN,HN-A.Nga TN,HN-Sen TN,HN-Ngoan TN,HN-V.Nga TN,HN-Thăng TN,HN-TuấnT TN,HN-Hằng

TN,HN-Vần TN,HN-QuyênL TN,HN-Trang TN,HN-V.Nguyệt TN,HN-A.Nga TN,HN-Sen TN,HN-Ngoan TN,HN-V.Nga TN,HN-Thăng TN,HN-TuấnT TN,HN-Hằng

TN,HN-Vần TN,HN-QuyênL TN,HN-Trang TN,HN-V.Nguyệt TN,HN-A.Nga TN,HN-Sen TN,HN-Ngoan TN,HN-V.Nga TN,HN-Thăng TN,HN-TuấnT TN,HN-Hằng

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Thủy

GDTC-Cảnh GDTC-Thủy

GDTC-Cảnh GDTC-Thủy

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Luận

GDTC-Luận

GDTC-Cảnh

GDTC-Cảnh

GDTC-Trào GDTC-Cảnh

GDTC-Trào GDTC-Cảnh


